TUẦN 18
Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2023
Tiết 1:                                           Chào cờ 
Tập trung toàn trường

Tiết 2:  Dạy lớp 5B
Tiết  4: Dạy lớp 5A                         Tập đọc  	
ÔN TẬP TIẾT 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng của học sinh : Đọc trôi chảy, lưu loát , tốc độ 110 tiếng/ phút, biết đọc diễn cảm bài thơ, đoạn văn, thuộc 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ, bài văn.
2. Kĩ năng:
- Biết lập bảng thống kê liên quan đến nội dung các bài tập đọc thuộc chủ điểm. Giữ lấy màu xanh.
3. Thái độ: 
- Biết nhận xét nhân vật trong bài tập đọc.
- Dẫn chứng về nhân vật đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học: Bảng phụ
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’

1-2’

32’









































2’

1' 


	1. Khởi động:


2. Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.



	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm “Giữ lấy màu xanh”.


	Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét về nhân vật Mai (truyện “Vườn chim” của Vũ Lê Mai). 



















4.Kiểm tra đánh giá: 
5. Định hướng tiếp theo
	- Gọi Học sinh đọc bài văn.
- Giáo viên nhận xét.

- Nêu mục tiêu tiết học



· Giáo viên chọn một số đoạn văn, đoạn thơ thuộc các chủ điểm đã học.
· Giáo viên nhận xét 

· Yêu cầu học sinh đọc bài.
· Giáo viên nhắc học sinh chú ý yêu cầu lập bảng thống kê.
· Giáo viên chia nhóm, cho học sinh thảo luận nhóm.


· Giáo viên nhận xét.

· Giáo viên hướng dẫn học sinh  nhận xét về nhân vật Mai.














· Giáo viên nhận xét.
· Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm.
· Giáo viên nhận xét – Tuyên dương.
 ?Em học tập được gì ở bạn Mai?

· Về nhà rèn đọc diễn cảm.
· Chuẩn bị: “Ôn tập”.
· Nhận xét tiết học 
	- Học sinh đọc bài văn.
· Học sinh tự đọc câu hỏi – Học sinh trả lời.


Hoạt động lớp, cá nhân.

· Học sinh lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, đoạn thơ khác nhau.

Hoạt động nhóm, lớp.
· 1 học sinh đọc yêu cầu.
 Cả lớp đọc thầm.

· Học sinh làm việc theo nhóm – Nhóm nào xong dán kết quả lên bảng.
· Đại diện nhóm lên trình bày.
· Cả lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân.
· Học sinh đọc yêu cầu đề bài.
-Học sinh làm bài.
-Học sinh trình bày.
-Dự kiến: Mai rất yêu, rất tự hào về đàn chim và vườn chim. Bạn ghét những kẻ muốn hại đàn chim . Chi tiết minh họa:
+ Mai khoe tổ chim bạn làm.
+ Khiếp hãi khi thấy chú Tâm định bắn chim, Mai đã phản ứng rất nhanh: xua tay và hô to cho đàn chim bay đi, rồi quay ngoắt không thèm nhìn chú Tâm.
 Cả lớp nhận xét.

· Học sinh đọc diễn cảm.


- Hs trả lời


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************




Tiết 2 : Dạy lớp 5A                                Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ: 
ƯỚC MƠ CỦA EM (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Sau chủ đề, học sinh có khả năng:
  1.Kiến thức: Nêu được nội dung, hình ảnh , màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề “ Ước mơ của em”.
  2.Kỹ năng: Phát triển được khả năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật.
  Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán.
 3.Thái độ: -Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
  -Yêu thích môn học, thích sáng tạo và thể hiện cảm xúc qua sản phẩm
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
-Phương pháp: liên kết hs với tác phẩm
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN 
1.Giáo viên: -sách Học Mĩ Thuật lớp 5
             -Tranh, chủ đề “Ước mơ của em”
             -Hình minh họa cách vẽ tranh
2. Học sinh: Giấy vẽ, giấy màu, bìa, bút chì, màu vẽ, keo dán….
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1’
	1.Ổn định lớp:

-Kiểm tra
	
-Ổn định tổ chức lớp, tạo tâm thế thoải mái trước giờ học.
-Tiết trước học chủ đề gì?
	
-Ổn định nhóm

-Trả lời

	2’
	*Khởi động:

*Giới thiệu bài
	- Yêu cầu 1 số hs chia sẻ ước mơ của mình, 
-Nhận xét- Giới thiệu chủ đề.
-Ghi bảng
	- HS thực hiện

-Nghe
-Ghi vở

	12’
	Hoạt động 1: Hướng dẫn Tìm hiểu:

	
- Quan sát hình 7.1 để tìm hiểu về nội dung, hình thức, màu sắc của các bức tranh.
+Các bức tranh thể hiện chủ đề gì?
+ Em thấy có những hình ảnh gì trong tranh?
+Màu săc trong hai bức tranh ntn?
+ Các bức tranh được thể hiện bằng hình thức, chất liệu gì?
-GV tổng kết.
-YC HS đọc ghi nhớ
	
- Quan sát hình 7.1 để trả lời:

. Nội dung: ước mơ của em

. Màu sắc: đa dạng
. Hình thức: vẽ, xé dán

-HS nghe
- HS đọc

	12’
	Hoạt động 2: Cách thực hiện:

	-YC hs thảo luận, chia sẻ nội dung, hình thức chất liệu sản phẩm của nhóm
-Gợi mở:
+ Em định thể hiện bức tranh ước mơ về nội dung gì?
+ Thể hiện bằng hình thức nào, chất liệu gì?
+ Em sẽ thể hiện hình ảnh nào trước, h.ả nào sau?
+Màu sắc chủ đạo của bức tranh là màu gì?
-Nhận xét
- YCHS Quan sát hình 7.2a, 7.2b  để nhận biết cách vẽ tranh theo chủ đề “ Ước mơ của em”.
+Nội dung 2 bức tranh h7.2a và 7.2b thể hiện nội dung gì?
+ Được thực hiện theo mấy bước? nêu các bước theo tranh?
-Gọi hs khác nhận xét
-GV nhận xét, chốt
- Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/35)

-YCHS quan sát tham khảo h7.3 để có thêm ý tưởng sáng tạo
-Cho hs tham khảo 1 số sp tạo bằng 1 số chất liệu khác nhau( nếu có)
-Chốt, chuyển ý
	-HS thảo luận nhóm


-HS nêu
+

+

+

+

-Nghe
-Quan sát tranh


+

+ Nêu

-HS nhận xét
-Nghe
- Đọc cách thực hiện ở phần ghi nhớ.
-Quan sát  h7.3 để tham khảo các bức tranh để có thêm ý tưởng về nội dung, bố cục và màu sắc cho các bức tranh.

	6’
	Hoạt động 3: Thực hành:

	-YCHS thảo luận Chọn nội dung, hình thức, chất liệu để thể hiện chủ đề “ Ước mơ của em” 
-Giao nhiệm vụ:  thực hành cá nhân theo ý thích.
- Gợi ý cho HS thực hiện theo các chất liệu khác nhau.
- Nhắc nhở HS: sắp xếp hình ảnh chính, phụ cho cân đối và chọn màu tươi sang, thể hiện rõ độ đậm nhạt.
	-Thảo luận, nêu ý tưởng của cá nhân

-Thực hành cá nhân
- Đọc phần lưu ý SGK/36 , thực hành cá nhân
- HS tự chọn chất liệu và thực hiện.

	1’
	3.Nhận xét – đánh giá
	-Lựa chọn, Cho hs trưng bày, giới thiệu sp vừa làm được
-Nhận xét sản phẩm
-Nhận xét chung tiết học: Tuyên dương học sinh, nhóm tích cực phát biểu, động viên các cá nhân – nhóm còn rụt rè cần mạnh dạn hơn
	- Trưng bày, giới thiệu sp vừa làm được
- HS khácNhận xét sản phẩm
-Nghe, rút kinh nghiệm


	1’
	4.Định hướng học tập tiếp theo
	-Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 7: “ Ước mơ của em”
-Suy nghĩ, thể hiện ước mơ của mình
	- Nghe

-Ghi nhớ


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
BUỔI CHIỀU 
Tiết 1 :  Dạy lớp 4B                       Đọc sách
ĐỌC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ:
 MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Sau bài học, học sinh có khả năng:
 1. Kiến thức:  HS hiểu tình yêu quê hương đất nước qua những trang sách, đoạn văn, thơ hay những câu chuyện ngắn cảm động.
 2. Kỹ năng: HS hiểu lòng yêu quê hương đất nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
 3. Thái độ: HS hiểu mọi người đều có thể thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình qua những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng. HS thích thú khi được đọc sách, biết quý trọng những kiến thức thu hoạch được trong giờ đọc sách
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Địa điểm: Thư viện nhà trường
- Lựa chọn sách có chủ đề quân đội nhân dân ở thư viện.
 III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	 Hoạt động của gv
	Hoạt động của gv

	2’

1’




15’








5’


10’



3’
	I. Khởi động

II.Bài mới:
1, Giới thiệu:
2, Các hoạt động:

a, HĐ 1:Đọc sách theo chủ đề: quân đội NDVN






b,HĐ 2: Thảo luận sau khi đọc:

c, HĐ 3:
HS tự chọn sách và đọc tự do

3, Củng cố - Dăn dò
	- Gọi HS nêu nội quy thư viện.
- Đọc sách theo chủ đề gắn với  chủ đề trong tháng 
- Giới thiệu ND buổi đọc sách:Các cuốn sách có nội dung  về  đảng 
- Chia nhóm và phát sách, truyện cho các nhóm.
- Gv theo dõi và cùng đọc với các nhóm.
- Nêu yêu cầu sau khi đọc: + Truyện có tên là gì? Của tác giả nào?
+ Trong truyện có những  cảnh đẹp nào? 
+ Quang cảnh và hoàn cảnh trong truyện mà em thích nhất trong truyện? 
+ Em học tập được điều gì sau khi đọc xong truyện này?
- GV nhận xét các ý đúng.
.
- Hướng dẫn HS chọn sách theo ý thích trên giá của thư viện.


- Liên hệ thực tế về tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
Nhận xét giờ học .Chuẩn bị giờ sau 
	· Trả lời.
· HS khác nhận xét.
· HS lắng nghe




- Các nhóm nhận sách, truyện, đọc nối tiếp nhau.




- Các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi.
- Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi:
- Nhóm khác nhận xét.
- HS tìm hiểu và tự chọn theo ý thích.
- Báo cáo kết quả tự chọn.
- HS đọc sách tự do


 IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************


Tiết 2 : Dạy lớp 5A
Tiết 3: dạy lớp 5B                          Hướng dẫn học
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức : 
- Hoàn thành kiến thức đã học trong ngày 
- Củng cố về tìm tỉ số phần trăm , tìm % của các số
- Giải được bài toán về tỉ số phần trăm
2. Kỹ năng : 
 - Rèn kỹ năng tính toán nhanh và chính xác cho HS.
-  Rèn tính cân thận của HS.
 3. Thái độ :
- HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  VBT
 - Thiết bị dạy học: Bảng phụ
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’
10’


22’







































2- 3’
	1. Khởi động:

2. Hoàn thành bài học trong ngày:
3. Bài tập củng cố:
(Tuần 17- tiết 1)
a. Bồi dưỡng hs về môn toán:
Bài 1: tìm tỉ số % của các số





Bài 2: Tính





b. Bồi dưỡng hs về môn TV:
MT: Giúp HS đọc và trả lời câu hỏi
Bài 1: Đọc hiểu








Bài 2





4-  Kiểm tra đánh giá
5. Định hướng tiếp theo :
	- GV Kiểm tra  các kiến thức bài học trong ngày của HS .

- GV hướng dẫn, giúp HS hoàn thành kiến thức trong ngày.





- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Gọi 2 HS lên bảng làm tính.( Hỏi HS cách tính)
a. 420 và 800     
b. 96 và 120
- Gọi HS nhận xét.
- GV chốt lại. chuyển ý.
a. Tính 15% của 300m
b. tính 25% của 140 kg
c. Tính 12,5 % của 180 phút
- Gọi HS đọc đề
- Y/c phân tích đề bài
- Gọi 3 HS lên bảng giải.
- GV nhận xét.




- gọi hs nêu y/ c bài
-Gọi 2 hs đọc  bài  "Cay đi học"
- Yêu  cầu HS thảo luận nhóm 2  trả lời câu hỏi 
- Gọi các nhóm trình bày ý kiến , các nhóm khác nhận xét bổ sung
 GV nhận xét chốt ý đúng ,chuyển ý 
- Cho HS thảo luận nhóm để làm bài.
- Gọi đại diện 2 nhóm lên dán K/Q bài làm.
- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Nhắc lại kiến thúc bài học.

- ôn bài và chuẩn bị tiết sau
- GV nhận xét tiết học
	- HS nêu cách tính tỉ số % của các số

- HS hoàn thành bài.







- HS nêu yêu cầu
+ Ta lấy thương 2 số đó nhân với 100 ròi viết kí hiệu %
- 2HS lên bảng làm bài
dưới lớp làm vở BT
- HS nhận  xét
- HS nêu yêu cầu
- 3 HS lên bảng
a. 300 : 100 x 15 = 45 m
b. 140 : 100 x 25 = 35 kg
c. 180 : 100 x 12,5 = 22,5 phút
- Nêu y/c bài tập.
- Họat động nhóm.
- 2 nhóm HS lên dán bài làm trên bảng.

- HS đọc đầu bài
- Nối tiếp trả lời
- 1HS lên bảng giải.
- HS nhận xét.






- HS đọc bài. 
- HS nêu Y/C đề bài.
- HS thảo luận nhóm.
- 2 nhóm lên dán kết quả.
- nhận xét.


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:  Dạy lớp 5B                          Tập đọc
Tiết 4: Dạy lớp 5A                      Tập làm văn
ÔN TẬP TIẾT 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng của học sinh ( Như tiết 1).
- Biết lập bảng thống kê liên quan đến nội dung các bài tập đọc thuộc chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”.
- Biết nói về cái hay của những câu thơ thuộc chủ điểm mà em thích để nhận được sự tán thưởng của người nghe.
              2. Kĩ năng: 
                 - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng, lập bản thống kê liên quan nội dung bài Tập đọc.
3. Thái độ: 
  - Giáo dục học sinh yêu cái hay của câu thuộc chủ điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học: Bảng phụ
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’


1-2’
32’





























2-3’


1'


	1. Kiểm tra:



2. Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.




	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”.



	Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh trình bày những cái hay của những câu thơ thuộc chủ điểm mà em thích.





4. Kiểm tra đánh giá: 


5. Định hướng tiếp theo
	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc một vài đọan văn.
· Giáo viên nhận xét.

- Nêu mục tiêu tiết học



	Bài 1:
· Giáo viên chọn một số đoạn văn, đoạn thơ thuộc các chủ điểm đã học.
-Giáo viên nhận xét  
-Yêu cầu học sinh đọc bài.

· Giáo viên chia nhóm, cho học sinh thảo luận nhóm.





· GV nhận xét + chốt lại.
· Giáo viên hường dẫn học sinh tìm những câu thơ, khổ thơ hay mà em thích.

· Hoạt động nhóm đôi tìm những câu thơ, khổ thơ yêu thích, suy nghĩ về cái hay của câu thơ, khổ thơ đó.



· Giáo viên nhận xét.
· Thi đua: “Hái hoa”. 2 dãy/ 4 em. Chọn hoa  đọc nội dung yêu cầu trên thăm  thực hiện yêu cầu.
· Về nhà rèn đọc diễn cảm.
· C.bị: Người công dân số 1
· Nhận xét tiết học 
	· Học sinh đọc một vài đọan văn.
· Học sinh tự đọc câu hỏi – Học sinh trả lời.
- HS ghi vở.



Hoạt động cá nhân.

· Học sinh lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, đoạn thơ khác nhau.

Hoạt động nhóm.
· 1 học sinh đọc yêu cầu.
 Cả lớp đọc thầm.
· Học sinh làm việc theo nhóm – Nhóm nào xong dán kết quả lên bảng.
· Đại diện nhóm lên trình bày.
· Cả lớp nhận xét.

· 1 Học sinh đọc yêu cầu đề bài.
· Học sinh đọc thầm lại hai bài thơ: Hạt gạo làng ta và ngôi nhà đang xây.
· Học sinh tìm những câu thơ, khổ thơ mà em yêu thích – Suy nghĩ về cái hay của các câu thơ đó.
· Một số em phát biểu.
 Lớp nhận xét, bổ sung.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................
*************************************
Tiết 2: Dạy lớp 5B                      Tập làm văn
ÔN TẬP:  TIẾT 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Ôn tập và kiểm tra lại các kiến thức đã học.
 2. Kĩ năng:
- Kiêm tra kỹ năng đọc thành tiếng của học si
 - Lập được bàn tổng kết vốn từ về môi trường.
3. Thái độ:
 - Có ý thức tự ôn luyện, hệ thống kiến thức cũ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học: Phiếu HT
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’


1-2’

32’













































2’

1’


	1. Kiểm tra:



2. Giới thiệu bài mới: 
· Ôn tập tiết 3.
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.



	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh lập bảng tổng vốn từ về môi trường.




Tổng kết vốn từ về môi trường


Sinh quyển
(môi trường động, thực vật)
Thủy quyển
(môi trường nước)
Khí quyển
(môi trường không khí)





Các sự vật trong môi trường
- Rừng
- Con người 
- Thú (hổ, báo, cáo, chồn, khỉ, hươu, nai, rắn,…)
- Chim (cò, vạc, bồ nông, sếu, đại bàng, đà điểu,…)
- Cây lâu năm (lim, gụ, sến, táu,…)
- Cây ăn quả (cam, quýt, xoài, chanh, mận,…)
- Cây rau (rau muống, rau cải,…)
- Cỏ
- Sông 
- Suối, ao, hồ
- Biển, đại dương
- Khe, thác
- Ngòi, kênh, rạch, mương, lạch
- Bầu trời
- Vũ trụ
- Mây
- Không khí
- Am thanh
- Anh sáng
- Khí hậu

Những hành động bảo vệ môi trường
· Trồng cây gây rừng
- Phủ xanh đồi trọc
- Chống đốt nương
- Trồng rừng ngập mặn
- Chống đánh cá bằng mìn, bằng điện
- Chống săn bắn thú rừng
- Chống buôn bán động vật hoang dã
- Giữ sạch nguồn nước
- Vận động nhân dân khoan giếng
- Xây dựng nhà máy nước
Xây dựng nhà máy lọc nước thải công nghiệp
- Lọc khói công nghiệp
- Xử lí rác thải
- Chống ô nhiễm bầu không khí





























4-  Kiểm tra đánh giá
5. Định hướng tiếp theo :
	· Gọi Học sinh đọc một vài đoạn văn.
· Giáo viên nhận xét.

- Nêu mục tiêu tiết học




· Giáo viên chọn một số đoạn văn, đoạn thơ thuộc các chủ điểm đã học.
· Giáo viên nhận xét 

· Yêu cầu học sinh đọc bài.
· Giáo viên giúp học sinh yêu cầu của bài tập: làm rõ thêm nghĩa của các từ: sinh quyển, thủy quyển, khí quyển.
· Giáo viên chia nhóm, cho học sinh thảo luận nhóm.






















 







GV nhận xét

· Về nhà rèn đọc diễn cảm.
· Chuẩn bị: “Ôn tập”.
· Nhận xét tiết học 
	· Học sinh đọc một vài đoạn văn.
· Học sinh tự đọc câu hỏi – Học sinh trả lời.
· Hs ghi bài



Hoạt động cá nhân, lớp.
· Học sinh lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, đoạn thơ khác nhau.

Hoạt động cá nhân, lớp.
· 1 học sinh đọc yêu cầu.
 Cả lớp đọc thầm.
· Học sinh làm việc theo nhóm – Nhóm nào xong dán kết quả lên bảng.
· Đại diện nhóm lên trình bày.



























Hoạt động nhóm, lớp.
+ Thi đặt câu với từ ngữ vừa tìm.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................ ****************************************

BUỔI CHIỀU: Dạy lớp 5B
Tiết 1:                                        Hoạt động tập thể 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 5:KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Sau chủ đề này, học sinh:
Năng lực:
+ Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: xây dựng được kế hoạch cải tạo cảnh quan khu dân cư, thực hiện được một số hoạt động cải tạo cảnh quan khu dân cư.
Phẩm chất:
+ Chăm chỉ, thể hiện thông qua việc chủ động thực hiện các hoạt động cải tạo cảnh quan khu dân cư.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 1.GV: Tranh , Hình ảnh một số khu du lịch và hình ảnh liên quan đến khu dân cư và việc giữ gìn cảnh quan khu dân cư
  2. HS : Sách TNST. Giấy A3, bút màu, giấy màu, kéo, hồ dán, tranh, ảnh về khu dân cư nơi mình sống; tìm hiểu trước thông tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh của khu dân cư nơi mình sống
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:                
1. Ổn định tổ chức: 1’: Ổn định tổ chức lớp, tạo tâm thế thoải mái trước giờ học.
2. Tiến trình giờ dạy:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2-3’






32’
	1. Khởi động:






2. Bài mới: 
	Trò chơi “Cùng đi du lịch”
Giáo viên chuẩn bị 6 hình có 2 mặt (có thể tạo trên phần mềm PowerPoint):
?Các hình ảnh trên gợi cho em suy nghĩ đến hoạt động gì?
	-HS trả lời 


	




























1’
1’
	a. Giới thiệu chủ đề bài học.
b. Bài dạy
Hoạt động 1: Tìm hiểu cảnh quan, môi trường nơi em sống





Hoạt động 2: Tìm hiểu về việc giữ gìn vệ sinh chung của khu dân cư







3. Kiểm tra đánh giá : 
4. Định hướng HTtiếp theo
	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm và thực hiện nhiệm vụ của mục a, hoạt động 1, trang 30, sách học sinh.
· Em có mong muốn gì cho tương lai?
– Em thích/không thích điều gì về tương lai?
-Giáo viên tổng hợp ý kiến của học sinh và chuyển tiếp sang hoạt động sau.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm nhiệm vụ của hoạt động 2, trang 26, sách học sinh. Mời một vài học sinh nhắc lại nhiệm vụ theo cách hiểu của mình để kiểm tra xem các em đã hiểu nhiệm vụ chưa.
- Làm thế nào để em biết được đã đến lúc thu gom rác? (có tiếng kẻng thu rác, bác hàng xóm gọi hoặc theo giờ quy định,...)
-Cách thu gom rác ở khu dân cư của em như thế nào? (bỏ vào xe chở rác; tự bỏ rác vào ống đổ rác với trường hợp ở chung cư; bỏ rác ở đầu ngõ và cô/chú công nhân vệ sinh nhặt bỏ vào xe chở rác,...)
-Nhà em cách bao xa với chỗ để thùng rác?
- Giáo viên tổng kết ý kiến của các nhóm, đưa ra nhận xét về việc tìm hiểu của mỗi nhóm
GV nhận xét. Bổ sung. Giáo dục.
	-Học sinh làm việc theo nhóm đôi, chia sẻ với bạn bên cạnh về cảnh quan khu dân cư nơi mình sống.
 -Một số học sinh giới thiệu trước lớp về mong muốn của mình




-Học sinh sử dụng các thông tin đã thu thập được để hoàn thiện phiếu điều tra và ghi nhận xét chung của mình về vấn đề vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

đại diện mỗi nhóm lên báo cáo kết quả điều tra về hoạt động giữ gìn vệ sinh khu dân cư của nhóm mình. Các nhóm khác trao đổi và đặt câu hỏi làm rõ thêm


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 2 :                                           Đọc sách
ĐỌC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ:
 MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Sau bài học, học sinh có khả năng:
 1. Kiến thức:  HS hiểu tình yêu quê hương đất nước qua những trang sách, đoạn văn, thơ hay những câu chuyện ngắn cảm động.
 2. Kỹ năng: HS hiểu lòng yêu quê hương đất nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
 3. Thái độ: HS hiểu mọi người đều có thể thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình qua những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng. HS thích thú khi được đọc sách, biết quý trọng những kiến thức thu hoạch được trong giờ đọc sách
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Địa điểm: Thư viện nhà trường
- Lựa chọn sách có chủ đề quân đội nhân dân ở thư viện.
 III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	 Hoạt động của gv
	Hoạt động của gv

	2’

1’




15’








5’


10’



3’
	I. Khởi động

II.Bài mới:
1, Giới thiệu:
2, Các hoạt động:

a, HĐ 1:Đọc sách theo chủ đề: quân đội NDVN






b,HĐ 2: Thảo luận sau khi đọc:

c, HĐ 3:
HS tự chọn sách và đọc tự do
3, Củng cố - Dăn dò
	- Gọi HS nêu nội quy thư viện.
- Đọc sách theo chủ đề gắn với  chủ đề trong tháng 
- Giới thiệu ND buổi đọc sách:Các cuốn sách có nội dung  về  đảng 
- Chia nhóm và phát sách, truyện cho các nhóm.
- Gv theo dõi và cùng đọc với các nhóm.
- Nêu yêu cầu sau khi đọc: + Truyện có tên là gì? Của tác giả nào?
+ Trong truyện có những  cảnh đẹp nào? 
+ Quang cảnh và hoàn cảnh trong truyện mà em thích nhất trong truyện? 
+ Em học tập được điều gì sau khi đọc xong truyện này?
- GV nhận xét các ý đúng.
.
- Hướng dẫn HS chọn sách theo ý thích trên giá của thư viện.


- Liên hệ thực tế về tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
Nhận xét giờ học .Chuẩn bị giờ sau 
	· Trả lời.
· HS khác nhận xét.
· HS lắng nghe




- Các nhóm nhận sách, truyện, đọc nối tiếp nhau.




- Các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi.
- Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi:
- Nhóm khác nhận xét.
- HS tìm hiểu và tự chọn theo ý thích.
- Báo cáo kết quả tự chọn.
- HS đọc sách tự do



Tiết 3 :                                        Hướng dẫn học
                                 HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
                                                                                        
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức : 
- Hoàn thành kiến thức đã học trong ngày 
- Giải được bài  toán về tỉ số % bằng máy tính bỏ túi
- Nắm vững  kiến thức về hình tam gíác
- Giúp HS củng cố ôn tập từ ghép, từ láy, từ đồng âm, nhiều nghĩa, đồng nghĩa
2. Kỹ năng : 
 - Có được khả năng tính toán nhanh và chính xác cho HS.
-   Trình bày bài cân thận của HS.
 3. Thái độ :
- HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Học liệu: VBT 
2.Thiết bị: Bảng nhóm 
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’
10’


22’


































2- 3’
1'

	1. Khởi động:

2. Hoàn thành bài học trong ngày:
3. Bài tập củng cố:
a. Bồi dưỡng hs về môn toán:
Bài 3: Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số % của hai số



Bài 4: Tìm 1 số biết số phần trăm của số đó.


b. Bồi dưỡng hs về môn TV:
Bài 2:  Phân loại các từ trong khổ thơ vào nhóm






Bài 3: Các từ sau có quan hệ gì?





4- Kiểm tra đánh giá :
5. Định hướng tiếp theo
	- GV Kiểm tra  các kiến thức bài học trong ngày của HS .

- GV hướng dẫn, giúp HS hoàn thành kiến thức trong ngày.






- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Gọi 2 HS lên bảng làm tính.( Hỏi HS cách tính)
- Gọi HS nhận xét.
- GV chốt lại. chuyển ý.


- Gọi HS đọc đề
a. Tìm 1 số biết 20 % của nó là 60
b. Tìm 1 số biết 7 % của nó là 21


- Gọi HS đọc bài
- Y/c phân tích đề bài
a. Từ đơn:
b.Từ ghép:
c.Từ láy:
- Y/c HS HS lên làm bài
- Gọi HS nhận xét
- GV chốt lại.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
Khát vọng, hi vọng, khát khao, mơ ước
- Gọi  HS lên bảng trình bày K.Q.
- chốt ý- tuyên dương
- GV nhận xét, tuyên dương. 
- Nhắc lại kiến thúc bài học.

- GV nhận xét tiết học
	- HS nêu cách sử dụng máy tính để tính tỉ số % của các số

- HS hoàn thành bài.






- HS nêu yêu cầu
+ Ta lấy thương 2 số đó nhân với 100 ròi viết kí hiệu %
- 2 HS lên bảng làm bài
dưới lớp làm vở BT
- HS nhận  xét
- HS nêu yêu cầu
- 2 HS lên bảng( đáp án)
a. 60 : 20 x 100 = 300          
c. 21 : 7 x 100 = 300



- Nêu y/c bài tập.
- 3 HS lên bảng tìm và ghi  đúng 
- Nhận xét





a. Đồng âm
b. Đồng nghĩa
c. Nhiều nghĩa
- HS lên bảng.
- Nhận xét.






IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2024
BUỔI SÁNG
Tiết 1:   Dạy lớp 5B                 Luyện từ và câu       
Tiết 4: Dạy lớp 5A                        Chính tả	       
ÔN TẬP: TIẾT 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
 - Kiểm tra lấy điểm kỹ năng học thuộc lòng của học sinh trong lớp.
2. Kĩ năng: 
- Nghe – viết đúng chình tả, trình bày đúng bài “Chợ Ta – sken”.
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học: Phiếu HT
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’

1-2’

32’



















2’


1'
	1. Kiểm tra:


2. Giới thiệu bài mới: 

3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng.






	Hoạt động 2: Học sinh nghe – viết bài.






4. Kiểm tra đánh giá

5. Định hướng tiếp theo :


	- Y/c HS nhắc lại tên các chủ đề đã học

- Nêu mục tiêu tiết học




· Giáo viên kiểm tra kỹ năng học thuộc lòng của học sinh.

·  Gọi HS lên gắp phiếu và lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, khổ thơ, bài thơ khác nhau.
· Giáo viên nhận xét

· GV nêu yêu cầu của bài.
· GV đọc toàn bài Chính tả.
· GV giải thích từ Ta – sken.
· Giáo viên đọc cho học sinh nghe – viết.
· Giáo viên chấm chữa bài.
· Nhận xét bài làm.
· Chuẩn bị: “Tinh thần yêu nước của dân tộc ta”.
· Nhận xét tiết học. 
	- HS nhắc lại tên các chủ đề đã học

- HS ghi bài




Hoạt động cá nhân.
· Học sinh lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, khổ thơ, bài thơ khác nhau.




Hoạt động lớp, cá nhân.

· Học sinh chú ý lắng nghe.


· Cả lớp nghe – viết.







IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................****************************************
Tiết 2: Dạy lớp 5B                         Chính tả
ÔN TẬP:  TIẾT 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức:
 -Viết được lá thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản thân trong học kì I, đủ 3 phần( phần đầu, phần chính và phần cuối thư), đủ nội dung cần thiết.
2. Kĩ năng: 
- Nhận thức được ưu khuyết điểm của bạn và của mình khi được thầy cô chỉ rõ trong bài làm văn, biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi thầy cô yêu cầu. Nhận thức cái hay của bài thầy cô khen. (Nhiệm vụ chính).
3. Thái độ:
 - Giáo dục học sinh tinh thần học hỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học: Bảng phụ
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’



1-2’

32’








































2’


	1. Kiểm tra:




2. Giới thiệu bài mới: 
· Ôn tập tiết 5.
3. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1:Hướng dẫn hs làm bài văn viết thư.


	Hoạt động 2: Giáo viên trả bài làm văn.





















	Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học tập những đoạn văn hay.





4.Định hướng tiếp theo

	- Gọi Học sinh đọc thuộc lòng một số đoạn văn, khổ thơ.
· Giáo viên nhận xét 

- Nêu mục tiêu tiết học:




- GV nêu đề bài gợi ý , hướng dẫn
· Giáo viên treo bảng phụ đã viết sẵn các đề bài làm văn.
· Giáo viên nhận xét kết quả làm bài của học sinh.
+ Những ưu điểm chính: xác định đúng đề bài, bố cục, ý diễn đạt.
+ Những thiếu sót hạn chế.
· Giáo viên trả bài cho từng học sinh.
· Giáo viên hướng dẫn từng học sinh sửa lỗi.
· Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh.
· Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh làm việc.



· Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung.
· Giáo viên chỉ các lỗi cần chữa trên bảng phụ.
· Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét.

· Giáo viên đọc những đoạn văn hay của một số học sinh trong lớp, hoặc một số bài văn ở ngoài.
· Giáo viên hướng dẫn nhắc nhở học sinh nhận xét đoạn văn, bài văn.

· Giáo viên nhận xét.

· Về nhà rèn đọc diễn cảm.
· Chuẩn bị: 
· Nhận xét tiết học. 
	
· Học sinh đọc từng đoạn.

· Học sinh tự đọc câu hỏi – Học sinh trả lời.
- HS ghi bài

Hoạt động lớp.
· Học sinh làm bài

· Hoạt động cá nhân.
· Học sinh làm việc cá nhân.

· Học sinh lời nhận xét của thầy cô.
· Học sinh đọc những chỗ thầy cô chỉ lỗi rong bài.
· Viết vào phiếu những lỗi trong bài làm theo từng loại (lỗi chính tả, từ, câu, diễn đạt, ý).
· Học sinh sửa lỗi.
· Học sinh đổi bài, đổi phiếu với bạn để soát lỗi.
· Một số học sinh lên bảng chữa lần lượt từng lỗi.
· Cả lớp tự chữa lỗi trên nháp.
· Cả lớp trao đổi về bài sửa trên bảng.
· Cả lớp nhận xét.

· Học sinh chép bài sửa lỗi vào vở.





Hoạt động cá nhân.
· Học sinh chú ý lắng nghe.


· Học sinh trao đổi, thảo luận nhóm để tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn.
· Học sinh trình bày.
· Cả lớp nhận xét.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:  Dạy lớp 5B                    
Tiết 4: Dạy lớp 5A                    Luyện từ và câu  
ÔN TẬP: TIẾT 6
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
 - Kểm tra kỹ năng đọc thành tiếng của học sinh( như ở tiết 1)
 - Đọc bài thơ và TL được CH của BT2.
2. Kĩ năng: 	
- Ôn luyện chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối HKI.
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh thái độ tự giác nghiêm túc trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
1. Học liệu : - SGV,SGK
2.Thiết bị: phiếu học tập 
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’

1-2’

32’





























2-3’


	1. Kiểm tra:


2. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập”.

3.Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.




	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh đọc bài thơ “Chiều biên giới” và trả lời câu hỏi.
















4. Định hướng tiếp theo 

	
· Học sinh đọc bài văn.
· Giáo viên nhận xét.
- Nêu mục tiêu tiết học




· Giáo viên chọn một số đoạn văn, đoạn thơ thuộc các chủ điểm đã học.
· Giáo viên nhận xét 


· Y/c học sinh đọc bài.
· Giáo viên nhắc học sinh chú ý yêu cầu đề bài.



· Giáo viên cho học sinh lên bảng làm bài cá nhân.

· Giáo viên nhận xét.












· Về nhà rèn đọc diễn cảm.
· Chuẩn bị: “Kiểm tra”.
· Nhận xét tiết học. 
	
· Học sinh đặt câu hỏi – học sinh trả lời.
- HS ghi bài



Hoạt động lớp.
· Học sinh lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, đoạn thơ khác nhau.


Hoạt động nhóm, lớp.
· Học sinh đọc yêu cầu bài.
· Học sinh làm việc cá nhân.
· Học sinh trả lời các câu hỏi ý a và d trên nháp, đánh dấu x (bằng bút chì mờ) vào ô trống sau câu trả lời đúng (ý b và c).
· Học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi.
· Cả lớp đọc thầm.
· Cả lớp nhận xét.
· Dự kiến: Từ đồng nghĩa với từ biên cương là từ biên giới.
· Trong khổ thơ 1, từ đầu và từ ngọn được dùng theo nghĩa chuyển.
· Có 2 đại từ xưng hô được dùng trong bài.
· Hình ảnh và câu thơ: Lúa lượn bậc thang mây gợi ra, trên những thửa ruộng bậc thang lẫn trong mây, lúa nhấp nhô uốn lượn như làn sóng.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
   Tiết 2:   Dạy lớp 5B                           Lịch sử
		KIỂM TRA HỌC KÌ I
I-YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài kiểm tra  HS có khả năng:
 1-Kiến thức :
- Nhớ được các sự kiện,nhân vật lịch sử thông qua các bài lịch sử đã học.
 2-Kĩ năng:
- Nhận biết đúng các sự kiện lịch sử bằng cách trình bày lại kết quả học tâp bằng bài viết.
3-Thái độ: 
- Ham học hỏi ,tìm hiểu để biết về lịch sử quê hương ,đất nước
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,
 - Thiết bị dạy học:  máy tính, bài giảng powerPoint
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	40’

































3’
2’
	1-Đề bài

































2-Thu bài
3- Định hướngHT tiếp theo:
	A- Khoanh tròn chữ cáI (a,b,c) trước ý trả lời đúng.
1- Đầu xuân 1930,Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở nước ta diễn ra tại:
a) Quảng trường(Ba Đình)
b) Hang Pắc-bó( Cao Bằng)
c) Hồng Công ( Trung Quốc)
d) Cả ba đều sai
2- Ngày quốc khánh của nước ta là ngày:
a) Ngày 19-8-1945
b) Ngày 02-9-1945
c) Ngày 23-9- 1945
d) Cả ba đều sai
3- Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là ngày:
a) Ngày 30-12-1930
b) Ngày 12- 9- 1930 
c) Ngày03-2- 1930
d) Cả 3 đều sai
B- Em hãy điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm(…..)cho đủ ý.
“ Nước Viêt Nam có quyền hưởng …….và……..và sự thực đã thành một nước tự do ,đọc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả …….và……,..
Và…..để giữ vững quyền tự do ,độc lập ấy.”
C- Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng.

- GV thu bài
- GV nhận xét tiết học
	- HS làm bài

1-Đầu xuân 1930 ,hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở nước ta diễn ra tại:
c)Hồng Công (Trung Quốc)

2-Ngày quốc khánh của nước ta là ngày:
b)Ngày 02-9-1945



3-Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là ngày:
c)Ngày 03-2-1930


B- Thứ tự điền: Tự do,độc lập,tinh thần lực lượng,tính mạng,của cải.






C- Việc thành lập Đảng có ý nghĩa rất quan trọng : Cách mạng VN có Đảng lãnh đạo ,có  đường lối đúng đắn,giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
HS nộp bài trên phần mềm palet


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 3 :   Dạy lớp 5A                   Tập đọc
ÔN TẬP TIẾT 5
 ( Đã soạn sáng thứ 4/3/1 ở lớp 5B)

BUỔI CHIỀU: Dạy lớp 5B
Tiết 1 :                                                Mĩ thuật
CHỦ ĐỀ 7 : ƯỚC MƠ CỦA EM ( Tiết 2)
( Đã soạn thứ 2/1/1 ở lớp 5A)

Tiết 2 :                                         Hướng dẫn học
 THANH LỊCH VĂN MINH
BÀI 2:
( Dạy theo tài liệu)

Tiết 3 :                                   Hướng  dẫn học
         	HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức : 
- Hoàn thành kiến thức đã học trong ngày 
- Giải được bài  toán về tỉ số % bằng máy tính bỏ túi
- Giúp HS củng cố ôn tập từ ghép, từ láy, từ đồng âm, nhiều nghĩa, đồng nghĩa
- Rèn viết đoạn văn tả hoạt động của người thân đang làm việc.
 2. Kỹ năng : 
 - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm hiệu quả cho HS.
- Giúp HS linh hoạt tìm  từ nhanh, chính xác.
-  Rèn tính cân thận của HS.
 3. Thái độ :
- HS yêu thích môn học.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Bảng nhóm
 -HS:  Vở Cùng Em học Tiếng việt 5
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	2-3’



30-32’




























2-3’

1'
	1. Kiểm tra:



2. Hoàn thành bài học trong ngày:
3. Bài tập củng cố:
Bài 5: Viết tên đáy, đường cao tương ứng trong mỗi tam giác

Bài 6: Toán giải







+ Bồi dưỡng hs về môn Tiếng việt :
Bài 4:  Sắp xếp các từ sau thành nhóm đồng nghĩa:



Bài 5: Viết Đơn




4- Kiểm tra đánh giá :
5. Định hướng tiếp theo
	- GV Kiểm tra  các kiến thức bài học trong ngày của HS .

- GV hướng dẫn, giúp HS hoàn thành kiến thức trong ngày.

- Y/c phân tích đề bài
- Gọi 2 HS nêu
- GV nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Cho HS thảo luận nhóm để làm bài.
- Gọi đại diện 2 nhóm lên dán K/Q bài làm.
- GV nhận xét, tuyên dương. 



Cho HS thảo luận nhóm để làm bài.
- Gọi đại diện 2 nhóm lên dán K/Q bài làm.
- GV nhận xét, tuyên dương
- Y/c HS tự làm bài
- Gọi 3 HS lên dán kết quả bài làm
- Gọi 3 HS đọc bài viét
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhắc lại kiến thúc bài học.
- GV nhận xét tiết học
	


- HS hoàn thành bài.




- 1HS lên bảng ghi tên đáy, đường cao
- HS nhận xét.


- HS đọc bài. 
- HS nêu Y/C đề bài.
- HS thảo luận nhóm.
- 2 nhóm lên dán kết quả.
- nhận xét.





- HS nêu y/c đề
- Thảo luận nhóm để làm BT
- 2 nhóm lên bảng.
- Nhận xét.


- 3  HS lên bảng trình bày K.Q.
- 3 HS làm bài ra bảng nhóm 
- 3 HS đọc bài viét
- Nhận xét



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
[bookmark: _GoBack]Thứ sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024
Tiết 1: Dạy lớp 5A                        Tập làm văn
 KIỂM TRA HỌC KỲ 1: 	TIẾT 7
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Đọc thầm bài văn xuôi để hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ và trả lời được đúng các câu hỏi liên quan nội dung và đạt tên cho bài văn.
  - Củng cố và kiểm tra kiến thức LTVC về  từ nhiều nghĩa , từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, từ đồng âm và quan hệ từ.
               2. Kĩ năng: 
     - Biết đọc thầm bà văn xuôi và trả lời được đúng các câu hỏi 
                    - Nhận biết nhanh các từ đã học.
3. Thái độ: 
 - Yêu thiên nhiên, con người, giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
1. Tư liệu : SGK,SGV
2.Nhóm: phiếu học tập 
III. Đáp án:
Câu 1: b	Câu 6: b
Câu 2: a                                            Câu 7: b
Câu 3: c	Câu 8: a
Câu 4: c                                            Câu 9: c
Câu 5: b	  Câu 10: 

Tiết 2: Dạy lớp 5A                     Kể chuyện
Tiết 3: dạy lớp 5B                     Tập làn văn 
KIỂM TRA HỌC KỲ 1: TIẾT 8

Đề bài:  Hãy tả lại thầy( cô giáo) dạy em đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 	
-Viết được bài văn miêu tả hoàn chỉnh có đủ 3 phần , thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả.
- Diễn đạt thành câu; bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả trong bài văn 
2. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng viết chân thực, tự nhiên, có sáng tạo. 
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh lòng kính yêu và biết ơn thầy cô giáo
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV: Đề bài
· HS: Giấy kiểm tra
III. LÀM BÀI KIỂM TRA
HS làm bài kiểm tra

Tiết 4: Dạy lớp 5B                     Sinh hoạt lớp
NHẬN XÉT  TUẦN 18
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Nội dung:
 - Đánh giá hoạt động tuần 18
- Kế hoạch tuần tới
- Sinh hoạt theo chủ điểm :  
2. Kĩ năng 
- HS có kĩ năng tự đánh giá nhận xét và đánh giá nhận xét giúp bạn trong các hoạt động
 - Rèn tính tự giác, mạnh dạn, tự tin cho HS
3. Thái độ : 
- HS có thái độ nghiêm túc trong mọi hoạt động và đánh giá.
II. ĐỒ DÙNG:
    GV: Kế hoạch tuần tới. cờ thi đua
    HS : +Bản báo cáo bình nhật thi đua của tổ mình.
            + sưu tầm bài hát, thơ, truyện về thày cô và mái trường
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3-5’


30’




































2-3’
	1. Khởi động

2. Đánh giá hoạt động trong tuần.
- Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu                                 giải quyết phù hợp.
















3. Kế hoạch tuần tới.





4. Sinh hoạt theo chủ điểm




5. Dặn dò
	- Y/C HS hát tập thể bài 
" Lớp chúng mình "


- Y/C các tổ trưởng báo cáo các hoạt động của tổ mình.
- GV nhận xét ưu, nhược điểm của lớp
a- Đánh giá quá trình học tập của học sinh:
- Ưu điểm:
- Tồn tại:
b- Đánh giá về năng lực của HS:
- Soạn bài
- Truy bài:
- Năng lực học tập
- Thể dục giữa giờ:
- Vệ sinh cá nhân:
c- Đánh giá về phẩm chất của HS:
- Ý thức chấp hành nội quy lớp học.
- Ý thức đạo đức:
* Xếp cờ theo tổ : Đỏ ,xanh
+ Tổ 1:   + Tổ 2:    + Tổ 3: 
* GV kết luận chung .
- Duy trì, ổn định tốt mọi nề nếp, tích cực học tập ..
- Học bài và sọan bài đầy đủ  - Sưu tầm bài hát, thơ  về Tình bạn
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
tuần sau.
- Tổ chức cho các tổ thi về  chủ điểm " 
 + Hát múa 
+ Đọc thơ 
- GV nhận xét, tuyên dương các tiết mục hay có ý nghĩa.
- Nhận xét tiết học.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ
	- Cả lớp hát đồng thanh


- Nối tiếp tổ trưởng báo cáo.



- HS lắng nghe


- HS nêu ý kiến của mình









- HS nêu gương những bạn có thành tích cao trong học tập:
+ Tổ 1: 
+ Tổ 2: 
+ Tổ 3: 
- Nêu gương bạn hăng hái tham gia vào công việc trường lớp

- Lắng nghe.
- HS ghi nhớ và thực hiện



- Nối tiếp các tổ thi liên hoan  + Hát múa
+ Đọc thơ 
+ Kể chuyện 



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
BUỔI CHIỀU: dạy lớp 5B
Tiết 1;                                          Đạo đức
                   BÀI:  THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Sau tiết học, học sinh có khả năng:
  1. Kiến thức:  
  - Thực hành các nội dung về: Kính già, yêu trẻ; Tôn trọng phụ nữ;  Hợp tác với  những người xung quanh
  2. Kỹ năng:  
  - Biết sử lí các tình huống với kiến thức đã học cuối kì I
  3. Thái độ:  
  - Thể hiện kính già, yêu trẻ; tôn trọng phụ nữ; hợp tác với những người xung quanh. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Học liệu: SGK,SGV 
2.Thiết bị:- Phiếu HĐ nhóm: lập kế hoạch bài 7
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: 1’: Ổn định tổ chức lớp, tạo tâm thế thoải mái trước giờ học.
2. Tiến trình giờ dạy:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của hs

	 2-3’
	1- Khởi động :
	
	

	
	-Nêu tên bài học cuối kì I ?
	- Giáo viên gọi học sinh trả lời
	-Một vài HS nêu tên các bài đạo đức đã học

	
	2- Dạy bài mới :
	
	

	1-2’
	1) Giới thiệu bài :
	Thực hành kĩ năng cuối kì I
	- Học sinh theo dõi

	
	2) Nội dung :
	
	

	6-7’
	-Câu 1 : Hãy thực hiện những việc làm thể hiện tình cảm kính già yêu trẻ ?
	 

-Giáo viên gọi học sinh nêu câu hỏi trong sách giáo khoa bài : Kính già yêu trẻ.
- Hướng dẫn học sinh làm bài vào vở.
	




-Học sinh làm bài vào phiếu .

- Một số HS trả lời trước lớp.

	8-9’
	- Câu 2 : Lập kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
	

Giáo viên gọi một số học sinh nêu các việc cần thực hiện trong dịp 8-3.
	


-HS nêu việc làm  cụ thể. 

	
	
	
	- HS khác nhận xét

	
	
	- Giáo viên nhận xét chung
	-4 nhóm thảo luận và tụ lập kế hoạch vào phiếu

	7-8’
	-Câu 3 : Thực hiện việc hợp tác với mọi người ở nhà, ở trường, lớp
	


- Giáo viên gọi học sinh nêu những việc hợp tác với mọi người ở nhà
  
	


Học sinh làm việc cá nhân

	
	
	- Giáo viên cho học sinh nêu những việc hợp tác với mọi người ở trường theo 4 nhóm.


- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	


Các nhóm ghi kết quả vào phiếu
-Đại diện nhóm nêu trước lớp

	
	
	
	

	2-3’
	3. Kiểm tra đánh giá 
	- Nêu các nội dung đã thực hiện trong tiết học ?
- Giáo viên nhận xét, động viên HS học tập tích cực.
	2 HS trả lời
HS khác nhận xét

	1-2’
	4.Định hướng học tập tiếp theo
	-Chuẩn bị bài: Em yêu quê hương.
	-HS theo dõi, ghi nhớ.

	
	
	Đọc truyện kể  “Cây đa làng em”

	


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
Tiết 2 :                                         Luyện mĩ thuật
ƯỚC MƠ CỦA EM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau chủ đề, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức: Nêu được nội dung, hình ảnh , màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề “ Ước mơ của em”.
2.Kỹ năng: Phát triển được khả năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật.
 -Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán.
3.Thái độ: -Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
-Yêu thích môn học, thích sáng tạo và thể hiện cảm xúc qua sản phẩm
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
-Phương pháp: liên kết hs với tác phẩm
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN 
1.Giáo viên: -sách Học Mĩ Thuật lớp 5
             -Tranh, chủ đề “Ước mơ của em”
             -Hình minh họa cách vẽ tranh
2. Học sinh: Giấy vẽ, giấy màu, bìa, bút chì, màu vẽ, keo dán….
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1’
	1.Ổn định lớp:

-Kiểm tra
	
-Ổn định tổ chức lớp, tạo tâm thế thoải mái trước giờ học.
-Tiết trước học chủ đề gì?
	
-Ổn định nhóm

-Trả lời

	2’
	*Khởi động:

*Giới thiệu bài
	- Yêu cầu 1 số hs chia sẻ ước mơ của mình, 
-Nhận xét- Giới thiệu chủ đề.
-Ghi bảng
	- HS thực hiện

-Nghe
-Ghi vở

	5’
	
Hoạt động :
Ôn lại kiến thức
	
-YC hs chia sẻ nội dung, hình thức chất liệu sản phẩm của nhóm
-Gợi mở:
+ Em định thể hiện bức tranh ước mơ về nội dung gì?
+ Thể hiện bằng hình thức nào, chất liệu gì?
+ Em sẽ thể hiện hình ảnh nào trước, h.ả nào sau?
+Màu sắc chủ đạo của bức tranh là màu gì?
-Nhận xét
+ E hãy Nêu cách thực hiện chủ đề
-Gọi hs khác nhận xét
-GV nhận xét, chốt
-Chốt, chuyển ý
	
-HS chia sẻ


-HS nêu
+

+

+

+

+ Nêu

-HS nhận xét


	10’
	Hoạt động 3: Thực hành:

	
-YCHS thảo luận Chọn nội dung, hình thức, chất liệu để thể hiện chủ đề “ Ước mơ của em” 
-Giao nhiệm vụ:  thực hành cá nhân theo ý thích.
- Gợi ý cho HS thực hiện theo các chất liệu khác nhau.
- Nhắc nhở HS: sắp xếp hình ảnh chính, phụ cho cân đối và chọn màu tươi sang, thể hiện rõ độ đậm nhạt.
	
-Thảo luận, nêu ý tưởng của cá nhân

-Thực hành cá nhân
- Đọc phần lưu ý SGK/36 , thực hành cá nhân
- HS tự chọn chất liệu và thực hiện.

	15’
	Hoạt động 4: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm:

	
-Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.









-Gọi hs đánh giá, nhận xét
- GV nhận xét,  đánh giá sản phẩm của HS
- HDHS tự đánh giá vào sách HMT
- Gv Nhận xét tiết học
	
-Nhóm thảo luận thống nhất nội dung, cử đại diện thực hiện trưng bày
-Thực hiện trưng bày, giới thiệu, đánh giá sản phẩm
+GT về nhóm và sp của nhóm
+ Nêu cách tạo ra sp
+Mời nhóm khác nhận xét
- HS nhận xét và đánh giá sản phẩm của các bạn.
-Nghe
-HS tự đánh giá vào sách HMT

	1’
	3.Nhận xét – đánh giá
	
-Nhận xét chung tiết học: Tuyên dương học sinh, nhóm tích cực phát biểu, động viên các cá nhân – nhóm còn rụt rè cần mạnh dạn hơn
*Liên hệ GDHS: Cần có những ước mơ cho tương lai của mình và nuôi dưỡng những ước mơ ấy.
	
-Nghe, rút kinh nghiệm




-Lắng nghe


	1’
	4.Định hướng học tập tiếp theo
	
-Tìm hiểu chủ đề 8: “Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
- Các nhóm tìm hiểu các câu hỏi và câu trả lời để đố các nhóm bạn trong tiết sau
- Chuẩn bị đủ đồ dùng học tập  cho chủ đề
	
-Nghe

-Ghi nhớ


************************************


